
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,080.86 0.22% 7.33%
VN30 1,089.83 0.14% 8.42%
HNX 212.58 0.88% 3.54%
UPCOM 77.74 0.19% 8.50%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) 196.31
Tổng GTGD (tỷ) 15,280.72 -1.31% 77.35%

INTRADAY VNINDEX 5/4/2023 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH
E1VFVN30 18,600 -0.11% 7.33%
FUEMAV30 12,870 0.16% 7.97%
FUESSV30 13,290 0.15% 6.49%
FUESSV50 15,400 -0.65% 9.61%
FUESSVFL 16,220 0.00% 13.03%
FUEVFVND 22,870 0.26% 2.10%
FUEVN100 13,700 0.22% 5.79%

VN30F2309 1,079 0.35%
VN30F2306 1,079 0.09%
VN30F2305 1,080 0.10%
VN30F2304 1,084 0.36%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 27,813.26 -1.68% 6.59%
Shanghai 3,312.56 0.00% 7.23%
Kospi 2,495.21 0.59% 11.57%
Hang Seng 20,274.59 0.00% 2.49%
STI (Singapore) 3,318.87 0.23% 2.08%
SET (Thái Lan) 1571.13 -1.44% -5.94%
Dầu Brent ($/thùng) 84.56 -1.06% -1.57%
Vàng ($/ounce) 2,041.35 0.17% 11.78%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 3.25% 77 -172
Lãi suất tiết kiệm 12T 7.40% 0 0
TPCP - 5 năm 3.16% -17 -163
TPCP - 10 năm 3.35% -1 -155
USD/VND 23,623 -0.05% -0.58%
EUR/VND 26,418 -0.13% 2.96%
CNY/VND 3,479 -0.06% -0.17%
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
5/4/2023

Chứng khoán Châu Á trái chiều trong phiên ngày hôm nay sau kết quả báo cáo việc
làm của Mỹ cũng như việc cắt giảm sản lượng dầu của OPEC+. Đáng chú ý, Nikkei
225 giảm 1.68% trong ngày hôm nay khi BOJ sẽ chấm dứt chính sách kiểm soát
đường cong lợi suất.

Giá vàng thế giới ngày 5/4 vượt mốc 2.000 USD/ounce và được dự đoán tiếp tục 
tăng mạnh. Trong khi đó, giá vàng trong nước vẫn đứng im.

Ngày thực hiện

Thị trường tiếp tục có một phiên giằng co mạnh quanh tham chiếu. Tài nguyên cơ 
bản, BĐS KCN và vật liệu xây dựng là điểm sáng trong phiên ngày hôm nay với một 
số cổ phiếu tiêu biểu có thể kể đến như VGC, PHR, HTN, CTD, HPG,...Trái lại, thực 
phẩm đồ uống, ngân hàng lại khá tiêu cực trong phiên ngày hôm nay.

ETF & PHÁI SINH
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 92,100     0.11% -0.22% 771,288           571,584            
BID 45,500     -1.09% -1.52% 2,165,106        2,607,973        
CTG 30,000     1.18% 3.45% 6,874,344        6,193,409        
TCB 29,500     0.00% 5.36% 9,960,033        8,589,356        
VPB 21,200     -0.93% 1.44% 22,576,016     27,324,070      
MBB 18,800     0.27% 2.73% 19,686,825     20,185,158      
HDB 19,700     2.87% 8.84% 8,094,437        7,388,635        
TPB 22,700     0.44% 3.65% 10,929,812     10,573,479      
STB 26,250     -2.42% 3.55% 65,165,815     68,696,968      
VIB 21,950     -0.68% 3.29% 8,450,848        10,389,279      
ACB 25,300     0.60% 3.69% 7,026,311        5,885,818        
NVL 12,850     0.78% 2.39% 54,887,136     59,152,945      
BCM 81,200     -0.98% -1.22% 185,424           157,146            
PDR 13,400     1.90% 8.06% 16,814,473     16,671,623      
GAS 101,900  0.00% -0.88% 378,816           500,273            
POW 13,450     -0.37% 0.75% 16,966,440     16,670,332      
PLX 38,050     0.26% 5.69% 1,674,250        2,266,811        
VIC 55,500     -2.29% 3.74% 3,334,934        2,807,078        
VHM 52,200     2.35% 8.75% 3,373,610        3,415,412        
VRE 29,450     0.00% 0.68% 3,544,628        3,442,560        
VNM 74,500     0.40% -0.53% 2,116,139        1,829,406        
MSN 78,400     0.00% -0.51% 1,509,188        1,768,857        
SAB 176,500  -0.84% -4.80% 250,880           353,601            
BVH 49,050     -0.30% 1.55% 419,624           549,890            
VJC 102,900  0.88% -3.11% 365,137           333,762            
FPT 80,600     0.12% 2.03% 1,359,539        983,343            
MWG 39,750     -0.13% 2.71% 3,756,878        3,454,199        
GVR 16,200     1.57% 9.83% 8,470,968        7,551,368        
SSI 22,500     0.00% 6.89% 38,325,576     34,671,456      
HPG 21,500     1.90% 3.37% 44,826,502     43,625,602      
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NVL: Chủ tịch Novaland Bùi Thành Nhơn chính thức bị xoá tên khỏi bảng xếp 
hạng Forbes năm nay, sau lần đầu tiên được ghi nhận là tỷ phú đô la vào năm 
2022 với tài sản khi đó là 2,9 tỷ USD.

MBB: Trong năm 2023, ban lãnh đạo MB dự kiến lợi nhuận trước thuế hợp 
nhất tăng 15% so với năm 2022, đạt 26.100 tỷ đồng. Tổng tài sản ước tăng 
14% lên 830.000 tỷ đồng. Vốn điều lệ tăng 20%, đạt 54.363 tỷ đồng. Tín dụng 
dự kiến đạt 583.600 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2022 và phù hợp với định 
hướng của Ngân hàng Nhà nước. Huy động vốn ước đạt 591.000 tỷ đồng và 
phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn. Mục tiêu kiểm soát tỷ lệ nợ xấu hợp nhất 
dưới 2% và riêng Ngân hàng mẹ dưới 1,5%.

Nội dung

Trình Chính phủ giãn hoãn 11.000 tỷ đồng thuế tiêu thụ đặc biệt cho ô tô;

IMF cảnh báo nguy cơ lây lan rủi ro sang các thể chế phi ngân hàng;

UOB: NHNN có khả năng sẽ thực hiện các đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo một cách thận trọng và cân nhắc;

Nhật Bản phá vỡ trần giá dầu của phương Tây khi mua dầu Nga trên 60 USD/thùng.

WB: Kinh tế toàn cầu đối mặt với thập niên mất mát;

Hơn 350.000 tấn hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Móng Cái;

Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

POW: PV POWER mới công bố báo cáo thường niên năm 2022 với dự kiến lợi 
nhuận sau thuế mục tiêu giảm tới 56%, xuống còn 1.118 tỷ đồng.

VHM: Vinhomes sắp triển khai dự án Nhà ở xã hội quy mô gần 90ha tại TP 
Cam Ranh.

MSN: Masan muốn chào bán tối đa 500 triệu USD trái phiếu ra thị trường 
quốc tế, phát hành ESOP và cổ phiếu riêng lẻ.

HPG: Hòa Phát vừa công bố điều chỉnh giảm giá bán tại miền Nam. Thời gian 
áp dụng từ ngày 5/4/2023. Trong đó, thép cây giảm còn 100.000 đồng/tấn và 
thép cuộn các loại là 300.000 đồng/tấn (chưa gồm VAT).
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